
TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

THỜI GIAN

BẮT ĐẦU THI
THỨ NGÀY THI GHI CHÚ

7:30 Tư 11/05/2022 Nhóm 1- 40SV

7:30 Tư 11/05/2022 Nhóm 2- 9SV

2 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

3 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

4  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

5 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

6 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

1 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) 7:30 Tư 11/05/2022

2 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 21DKD

1 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 14 (2021 - 2025)

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lớp: 21DDN



3 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

4  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

5 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

6 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

1 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) 7:30 Tư 11/05/2022

2 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

3 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

4  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

5 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

6 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

1 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) 13:30 Ba 10/05/2022

2 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

3 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

Chuyên ngành Marketing

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Lớp: 21DTM

Lớp: 21DMAR



4  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

6 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

5 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

1 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

2 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

3  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

4 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

5 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

6 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) 13:30 Hai 23/05/2022

1 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 (1;1) 7:30 Tư 11/05/2022

2 2GEN0013
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism
2 (2;0) 13:30 Năm 12/05/2022

3 2BUS11440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) 7:30 Hai 16/05/2022

Lớp: 21TMDT

Chuyên ngành Thương mại điện tử

Chuyên ngành Quản trị du lịch

Lớp: 21DDL



4  2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

5 2BUS11408
Kinh tế vĩ mô 

Macroeconomics
3 (3;0) 7:30 Tư 18/05/2022

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022

KT.TRƯỞNG PHÒNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Lưu ý:

- Sinh viên xem danh sách phòng thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

- Sinh viên phải mang theo thẻ Sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi.


